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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ NỘI VỤ VỚI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Văn bản số 1541/UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 1838/SNV-TCBM ngày 11 tháng 10 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA SỞ NỘI VỤ VỚI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa Sở Nội vụ với Sở Thông tin và Truyền thông (Thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin); Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Chỉ đạo ISO 9000) và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
2. Các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang căn cứ quy chế này và các quy định, chỉ đạo có liên quan để tổ chức, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng, thẩm quyền hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Mục tiêu, nguyên tắc thực hiện
1. Nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua gắn kết đồng bộ, hợp lý giữa ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là hệ thống ISO 9000) với các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính.
2. Bảo đảm nguyên tắc mỗi nội dung công việc phải rõ đầu mối cơ quan chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan.
Điều 3. Yêu cầu gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 với các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính
1. Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh phải xác định rõ các nhiệm vụ, mục tiêu về hiện đại hóa nền hành chính và các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính khác cần gắn với tin học hóa và áp dụng hệ thống ISO 9000.
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước phải bảo đảm thể hiện đồng bộ các nhiệm vụ, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng hệ thống ISO 9000 đã xác định tại chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; trong đó ưu tiên gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 với cải cách thủ tục hành chính.
2. Nội dung gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống ISO 9000 với cải cách thủ tục hành chính bao gồm các yêu cầu cụ thể sau:
a) Các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến người dân và doanh nghiệp phải áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo kế hoạch, lộ trình được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;
b) Các thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phải áp dụng hệ thống ISO 9000;
c) Việc áp dụng hệ thống ISO 9000 phải từng bước gắn với tin học hóa quy trình công việc, tiến tới tin học hóa quy trình công việc đối với toàn bộ thủ tục hành chính được áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng internet.
Trong năm 2011, thí điểm giải quyết một số thủ tục hành chính qua mạng internet ở mức độ 3 tại một số sở, ngành trọng điểm cấp tỉnh theo yêu cầu triển khai mô hình một cửa liên thông, hiện đại hóa.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THÊ VỀ VIỆC PHỐI HỢP
Điều 4. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh
1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Tổng hợp đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trong dự thảo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh;
b) Gửi dự thảo kế hoạch cải cách hành chính đến Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến tham gia đối với các nội dung có liên quan;
e) Tổng hợp hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính;
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 tại kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.
2. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông
a) Căn cứ chương trình kế hoạch đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 gửi Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch cải cách hành chính năm sau.
Đối với việc xây dựng chương trình cải cách hành chính dài hạn Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 theo đề nghị của Sở Nội vụ;
b) Tham gia ý kiến đối với dự thảo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; tập trung đối với nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 trong hoạt động của các cơ quan hành chính, giải pháp gắn ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 với các nội dung cải cách hành chính;
c) Trong trường hợp kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 có sự điều chỉnh, bổ sung theo quy định của cấp trên, kịp thời thông báo cho Sở Nội vụ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chương trình kế hoạch cải cách hành chính cho phù hợp.
Điều 5. Xây dựng kế hoạch áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính
1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
a) Căn cứ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và các quy định, hướng dẫn có liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng dự thảo kế hoạch áp dụng hệ thống ISO 9000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Dự thảo Kế hoạch phải đề xuất cụ thể danh mục thủ tục hành chính tại từng cơ quan hành chính cần ưu tiên áp dụng hệ thống ISO 9000 gắn với tin học hóa quy trình công việc và giải quyết trực tuyến qua mạng internet;
b) Gửi dự thảo cho Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông để tham gia ý kiến đối với các nội dung có liên quan;
c) Hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.
2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Tham gia ý kiến hoàn chỉnh dự thảo, tập trung đối với danh mục thủ tục hành chính ưu tiên áp dụng hệ thống ISO 9000 gắn với tin học hóa quy trình công việc và giải quyết trực tuyến qua mạng internet;
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai áp dụng hệ thống ISO 9000 đối với danh mục thủ tục hành chính cần ưu tiên áp dụng hệ thống ISO 9000 gắn với tin học hóa quy trình công việc và giải quyết trực tuyến qua mạng internet theo kế hoạch áp dụng hệ thống ISO 9000 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điền 6. Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước
1. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Căn cứ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, kế hoạch áp dụng hệ thống ISO 9000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các quy định có liên quan, xây dựng dự thảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước.
Dự thảo kế hoạch phải đề xuất cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết trực tuyến qua mạng internet đối với các thủ tục hành chính ưu tiên áp dụng hệ thống ISO 9000 gắn với tin học hóa quy trình công việc và giải quyết trực tuyến qua mạng intemet; giải pháp tin học hóa các hoạt động quản lý hành chính phù hợp với chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; dự kiến sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách thực nhiệm các nhiệm vụ, dự án, đề án ứng dụng công nghệ thông tin;
b) Gửi dự thảo cho Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để lấy ý kiến hoàn chỉnh;
c) Tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.
2. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
a) Căn cứ kế hoạch áp dụng hệ thống ISO 9000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã được phê duyệt, tham gia ý kiến về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đối với các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống ISO 9000 gắn với tin học hóa quy trình công việc và giải quyết trực tuyến qua mạng internet.
Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và Sở Nội vụ nghiên cứu tin học hóa hệ thống ISO 9000, nghiên cứu lộ trình, mức độ và giải pháp cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với các điều kiện thực tế của tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ từ ngân sách tỉnh cho các nhiệm vụ, dự án, đề án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển giao công nghệ các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính.
3. Sở Nội vụ tham gia ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đối với các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống ISO 9000 gắn với tin học hóa quy trình công việc và giải quyết trực tuyến qua mạng internet; nhiệm vụ, giải pháp tin học hóa các hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm bảo đảm sự đồng bộ với mục tiêu, lộ trình, giải pháp chung về cải cách hành chính của tỉnh.
Điều 7. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang
1. Căn cứ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Kế hoạch áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị.
2. Kế hoạch cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Thể hiện đầy đủ các nội dung cải cách hành chính theo quy định;
b) Thể hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công tại chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch áp dụng hệ thống ISO 9000;
c) Đặt ra nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể về áp dụng hệ thống ISO 9000 và tin học hóa quy trình công việc đối với các thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
d) Có phân công nhiệm vụ, quy định tiến độ thực hiện và dự kiến kết quả cụ thể.
3. Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị phải đồng gửi Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, theo dõi.
Điều 8. Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ISO
1. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch áp dụng hệ thống ISO 9000 đã được phê duyệt, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.
2. Căn cứ các quy định, hướng dẫn có liên quan, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kinh phí hàng năm để bảo đảm thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000.
3. Sở Tài chính phối hợp với các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách cho các nhiệm vụ, dự án, đề án cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000.
Điều 9. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch
1. Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch cũng đồng thời là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch, trừ các trường hợp cụ thể theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Trong quá trình tham mưu chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, các Sở chủ trì có trách nhiệm thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình, tiến độ thực hiện các vấn đề vướng mắc hoặc yêu cầu điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) và các Sở liên quan.
3. Sở Nội vụ làm đầu mối tổng hợp chung về tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch áp dụng hệ thống ISO 9000; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc trong việc gắn kết các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; bảo đảm sự đồng bộ về nhiệm vụ, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9000 với các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính.
Điều 10. Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch
1. Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo đề nghị của Sở Nội vụ.
2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm theo chức năng, thẩm quyền; gửi kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp.
Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Ngoài việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung, công việc cải cách hành chính được phân công tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, xây dựng báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời hạn gửi báo cáo tuân thủ thời hạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
2. Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, xây dựng báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 12. Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về cải cách hành chính
1. Sở Nội vụ chủ trì thẩm định các đề án, dự án về cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp thẩm định các nội dung liên quan đến áp dụng hệ thống ISO 9000 của các đề án, dự án về cải cách hành chính.
3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và phối hợp thẩm định các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin của các đề án, dự án về cải cách hành chính.
4. Sở Tài chính phối hợp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện các đề án, dự án về cải cách hành chính.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm Quy chế này.
Điều 14. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quy chế này và yêu cầu thực tế để xây dựng quy chế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi cơ quan, địa phương, bảo đảm quản lý, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả.
Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
 
